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	Phụ lục 


	ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CẤP XÃ

THEO THÔNG TƯ SỐ 25


	TT
	TIÊU CHÍ/CHỈ TIÊU
	GỢI Ý MINH CHỨNG
	ĐÁNH GIÁ

	
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	
	Đạt mức độ
	Không đạt

	
	Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã
	
	

	1
	a. Chỉ tiêu 1. Thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng XHHT;
	a. Chỉ tiêu 1. Thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng XHHT;
	- Văn bản chỉ đạo hoặc Kế hoạch triển khai của cấp Ủy Đảng, Chính quyền cấp xã;

- Báo cáo kết quả tổ chức tuyên truyền, các hình thức tuyên truyền và thống kê số người, đối tượng được tuyên truyền. 

- Các bài viết tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của cấp xã.
	
	

	
	b. Chỉ tiêu 2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xây dựng XHHT hằng năm và tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch;
	b. Chỉ tiêu 2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xây dựng XHHT hằng năm và tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch;
	- Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của của cấp Ủy Đảng, Chính quyền cấp xã 

- Quyết định thành lập hoặc kiện toàn ban chỉ đạo, Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo. 
- Kế hoạch phát triển KT-XH của UBND trình HĐND hằng năm.

- Chương trình công tác của cấp Ủy Đảng
	
	

	
	c. Chỉ tiêu 3. Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động cụ thể tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và báo cáo theo quy định.
	c. Chỉ tiêu 3.  Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động cụ thể tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và báo cáo theo quy định.
	- Kế hoạch hoạt động hằng năm của ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức về xây dựng XHHT. Trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ của các thành viên.
- Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch đã đề ra của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp
	
	

	2
	2. Tiêu chí 2: Huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện xây dựng xã hội học tập ở địa phương
	
	

	
	a. Chỉ tiêu 1. Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện xây dựng XHHT.
	a. Chỉ tiêu 1. Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện xây dựng XHHT
	- Báo cáo tài chính của xã liên quan đến xây dựng xã hội học tập. 

- Kế hoạch huy động các nguồn lực của địa phương.
	
	

	
	b. Chỉ tiêu 2. Triển khai các hoạt động vận động, huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng xã hội học tập ở địa phương theo chủ trương xã hội hóa và đạt kết quả tích cực;
	b. Chỉ tiêu 2. Triển khai các hoạt động vận động, huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng XHHT ở địa phương theo chủ trương xã hội hóa và đạt kết quả tích cực;
	- Báo cáo tổng kết công tác XD XHHT/ CĐHT của UBND xã, hoặc Báo cáo tổng kết của hội KH xã theo từng năm.

- Sổ sách theo dõi công tác huy động
	
	

	
	c. Chỉ tiêu 3. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa HKH xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã trong quá trình xây dựng XHHT.
	c. Chỉ tiêu 3. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hội Khuyến học xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã trong quá trình xây dựng XHHT.
	Chương trình phối hợp đã ký kết, hoặc Văn bản của BCĐ (hoặc của UBND xã) về phân công công việc/nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức tham gia xây dựng XHHT/CĐHT.


	
	

	
	3. Tiêu chí 3: Hiệu quả hoạt động của trung tâm HTCĐ và thư viện công cộng cấp xã, trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã
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	a. Chỉ tiêu 1. Trung tâm HTCĐ bảo đảm có 01 phòng làm việc được trang bị đầy đủ bàn, ghế, tủ, giá; có tủ sách dùng chung; có thiết bị công nghệ thông tin phù hợp để tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho người dân;
	a. Chỉ tiêu 1. Trung tâm HTCĐ bảo đảm có 01 phòng làm việc được trang bị đầy đủ bàn, ghế, tủ, giá; có tủ sách dùng chung; có thiết bị công nghệ thông tin phù hợp để tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho người dân;
	Báo cáo sơ, tổng kết của trung tâm HTCĐ và kiểm tra thực tế, có biên bản kiểm kê tài sản hàng năm. 
	
	

	
	b. Chỉ tiêu 2. Thư viện công cộng cấp xã có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện; 
	b. Chỉ tiêu 2. Thư viện công cộng cấp xã có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện; 
	- Có thư hiện Thư viện công cộng cấp xã. có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện;
- Báo cáo sơ, tổng kết của trung tâm HTCĐ 
	
	

	
	c. Chỉ tiêu 3. Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã có lớp năng khiếu, câu lạc bộ, nhóm sở thích, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút người dân đến tham gia sinh hoạt.
	c. Chỉ tiêu 3. Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã có lớp năng khiếu, câu lạc bộ, nhóm sở thích, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút người dân đến tham gia sinh hoạt.
	Báo cáo hoạt động của trung tâm văn hoá xã hoặc danh sách học viên các lớp học
	
	

	
	4. Tiêu chí 4: Kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ
	
	

	
	a. Chỉ tiêu 1. Xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP 
	a. Chỉ tiêu 1. Xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP;
	Quyết định của huyện công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP 
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	b. Chỉ tiêu 2. Xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP;
	b. Chỉ tiêu 2. Xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP;
	Quyết định của huyện công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP 
	
	

	
	c. Chỉ tiêu 3. Xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP;
	c. Chỉ tiêu 3.  Xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP;
	Quyết định của huyện công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP 
	
	

	
	d. Chỉ tiêu 4. Xã đạt chuẩn XMC mức độ 1 theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.
	d. Chỉ tiêu 4. Xã đạt chuẩn XMC mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.
	Quyết định của huyện công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP 
	
	

	
	5. Tiêu chí 5: Tác dụng của việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã
	
	

	5
	a. Chỉ tiêu 1. Có ít nhất 60% công dân trong xã đạt danh hiệu “Công dân học tập” theo Quyết định số 324/QĐ-KHVN ngày 25/10/2023 của HKH Việt Nam. 
	a. Chỉ tiêu 1. Có ít nhất 80% công dân trong xã đạt danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết định số 324/QĐ-KHVN;
	- Số công dân của xã

- Số công dân được Hội khuyến học công nhận đạt công dân học tập
	
	

	
	b. Chỉ tiêu 2. Có ít nhất 50% công dân trong xã được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật; trong đó, có ít nhất 12% công dân trong xã có trình độ đại học trở lên. 
	b. Chỉ tiêu 2. Có ít nhất 60% công dân trong xã được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật; trong đó, có ít nhất 15% công dân trong xã có trình độ đại học trở lên. 
	- Số công dân của xã

- Số công dân của xã được đào tạo trình độ chuyên môn kĩ thuật

- Số công dân của xã có trình độ đại học trở lên
	
	


Mẫu M1: PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU
	Người đánh giá……………………………

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU
Tiêu chí:  (theo Thông tư 25)

Chỉ tiêu …: (theo Thông tư 25)

1. Mô tả hiện trạng 

Minh chứng:

2. Điểm mạnh: ............................................................................................................. 

3. Tồn tại: ................................................................................................................ 

4. Tự đánh giá: Không đạt/Đạt mức độ 1/Đạt mức độ 2


Ngày       tháng         năm


Ký tên


Mẫu M2: ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

	Tiêu chí….
	Chỉ tiêu
	Đánh giá chỉ tiêu

	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	1
	 
	 

	
	2
	 
	 

	
	3
	 
	 

	
	4
	 
	 

	
	---
	 
	 


 Đánh giá chung Tiêu chí: Không đạt/Đạt (đạt mức độ 1, mức độ 2)

Mẫu M3: BÌA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

ĐƠN VỊ……………………
-----------------

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN 

“CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP……

TÊN XÃ/HUYỆN/TỈNH 

 NĂM…….


Mẫu M4
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN

 “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP….. 

NĂM…..

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tình hình chung của đơn vị

2. Mục đích tự đánh giá, công nhận

3. Tóm tắt quá trình và những vấn đề nổi bật trong tự đánh giá, công nhận

B. TỰ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN

Tiêu chí 1:  (theo Thông tư 25)

1. Mô tả hiện trạng 

Minh chứng:

2. Điểm mạnh: ............................................................................................................. 

3. Tồn tại: ................................................................................................................ 

4. Tự đánh giá: 

- Tổng số chỉ tiêu Không đạt/ Đạt...

- Tiêu chí: Không đạt/Đạt (mức độ 1, mức độ 2)

 (Các Tiêu chí tiếp theo được đánh giá theo cấu trúc trên)
C. KẾT LUẬN CHUNG
Phần này cần ngắn gọn, nêu được những vấn đề sau:
- Số lượng và tỷ lệ phần trăm (%) các chỉ tiêu, tiêu chí không đạt, đạt (mức độ 1, mức độ 2).

- Kết quả tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp…..  năm….: 

- Các kết luận khác (nếu có).

	
	…, ngày …….tháng ……..năm ...…..
Thủ trưởng cơ quan/đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu M5: TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ, 

CHỈ TIÊU
Tiêu chí 1

	Chỉ tiêu
	Đạt
	Không đạt

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	---
	
	


Tiêu chí 2 

	Chỉ tiêu
	Đạt
	Không đạt

	1
	
	

	2
	
	

	---
	
	


Tiêu chí 3

	Chỉ tiêu
	Đạt
	Không đạt

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	---
	
	


Tiêu chí 4

	Chỉ tiêu
	Đạt
	Không đạt

	1
	
	

	2
	
	

	---
	
	


Tiêu chí 5

	Chỉ tiêu
	Đạt
	Không đạt

	1
	
	

	2
	
	

	---
	
	


- Tổng số các chỉ tiêu đạt: …/…; tỷ lệ …..%

- Tổng số các tiêu chí đạt: .../..; tỷ lệ …%

Mẫu M6: TỔNG HỢP TÀI LIỆU, MINH CHÚNG

	Tiêu
chí
	Chỉ tiêu
	Số, ký hiệu ngày tháng văn bản, tài liệu, minh chứng 
	Tên minh chứng (trích yếu văn bản)
	Ghi chú

	Tiêu chí 1
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	Tiêu chí 2
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	Tiêu chí …
	
	
	
	


